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1. Ý nghĩa của quy định đối thoại trong
tố tụng hành chính

Trong tố tụng hành chính, đối thoại là
bàn bạc, thương lượng trực tiếp giữa người
khởi kiện, người bị kiện, người có quyền lợi,
nghĩa vụ liên quan cũng như giữa những
người đại diện của các đương sự trong việc
giải quyết tranh chấp hành chính bằng vụ án
hành chính. Điều 12 Luật Tố tụng hành
chính năm 2010 quy định: “Trong quá trình
giải quyết vụ án hành chính, Tòa án tạo điều
kiện để các đương sự đối thoại về việc giải

quyết vụ án”. Đặc biệt, Luật Tố tụng hành
chính năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019)
đã thay sự “thỏa thuận” của các bên đương
sự bằng “đối thoại”; quy định đối thoại là
“nguyên tắc”; đối thoại là “trình tự của giai
đoạn chuẩn bị xét xử”. 

Đối thoại là nguyên tắc đặc thù của tố
tụng hành chính, chi phối hoạt động xây
dựng và hoạt động thực hiện pháp luật tố
tụng hành chính khi giải quyết vụ án hành
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chính. Nguyên tắc này sẽ chi phối ngay
chính hoạt động xây dựng Luật Tố tụng
hành chính bằng việc Luật Tố tụng hành
chính phải xác lập những quy tắc xét xử
nhằm bảo đảm đối thoại được hiện thực hóa
trong thực tiễn.

Phiên họp đối thoại là trình tự trong giai
đoạn chuẩn bị xét xử vụ án hành chính. Đây
được xem là trình tự bắt buộc phải tuân thủ
trước khi mở phiên tòa sơ thẩm, là căn cứ
pháp lý để khẳng định tính hợp pháp của
bản án, quyết định sơ thẩm. Như vậy có thể
hiểu: phiên họp đối thoại là trình tự tố tụng
của giai đoạn chuẩn bị xét xử, được thực
hiện sau trình tự xác minh thu thập chứng
cứ do thẩm phán được giao giải quyết vụ án
hành chính với sự tham gia của các đương
sự, người đại diện của đương sự, người bảo
vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.

Có thể thấy rằng, đối thoại là một biện
pháp nhằm: 

(1) Công khai minh bạch tài liệu chứng
cứ, nội dung của vụ án, tạo ra sự thống nhất
trong nhận thức các quy định của pháp luật
về tính hợp pháp của quyết định hành
chính, hành vi hành chính và bồi thường
thiệt hại;

(2) Giúp các đương sự hiểu rõ quy định
của pháp luật liên quan đến yêu cầu khởi
kiện; tính hợp pháp của đối tượng khởi kiện,
để từ đó đi đến quan điểm đồng nhất giữa
hai bên tranh chấp nhằm ổn định xung đột
mâu thuẫn xảy ra trước đó; 

(3) Giúp hàn gắn mối quan hệ quản lý
hành chính nhà nước, ngăn ngừa các tranh
chấp hành chính khác có thể xảy ra trong
tương lai, nâng cao ý thức pháp luật, tạo
niềm tin của cá nhân, tổ chức vào cơ quan
hành chính. Thông qua tiến hành phiên họp
đối thoại, thẩm phán sẽ hiểu rõ bản chất của
vụ án hành chính; làm sáng tỏ các tình tiết
liên quan đến vụ án hành chính, từ đó có
những phán quyết đúng đắn trong tố tụng
hành chính. 

2. Đánh giá quy định pháp luật về nguyên
tắc đối thoại trong tố tụng hành chính

Theo Điều 20 Luật Tố tụng hành chính
năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019): “Tòa
án có trách nhiệm tiến hành đối thoại và tạo
điều kiện thuận lợi để các đương sự đối thoại
với nhau về việc giải quyết vụ án hành chính
theo quy định của pháp luật”. Đây là nguyên
tắc của tố tụng hành chính. Khi đối thoại trở
thành nguyên tắc của tố tụng hành chính sẽ
buộc người tiến hành tố tụng hành chính,
người tham gia tố tụng hành chính phải
tuân thủ nguyên tắc một cách triệt để. 

Việc xác định đối thoại là nguyên tắc của
tố tụng hành chính có ý nghĩa vô cùng quan
trọng trong việc bảo đảm công lý khi giải
quyết tranh chấp hành chính; bên cạnh đó,
nguyên tắc đối thoại cũng chi phối việc tuân
thủ nguyên tắc bình đẳng, nguyên tắc công
bằng trong xét xử vụ án hành chính.

Triển khai nguyên tắc đối thoại trong tố
tụng hành chính, Luật Tố tụng hành chính
năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) đã cụ
thể hóa nguyên tắc đối thoại bằng các quy
định tố tụng hành chính liên quan đến
quyền và nghĩa vụ của đương sự; bằng các
quy định tố tụng về trình tự, thủ tục tố tụng.
Điều 134 Luật Tố tụng hình sự năm 2015 (sửa
đổi, bổ sung năm 2019) quy định: “Trong
thời hạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm, Tòa án tiến
hành đối thoại để các đương sự thống nhất
với nhau về việc giải quyết vụ án, trừ những
vụ án không tiến hành đối thoại được, như
vụ án khiếu kiện về danh sách cử tri, vụ án
xét xử theo thủ tục rút gọn được quy định tại
Điều 135, 198 và 246 của Luật Tố tụng hành
chính”. Như vậy, nếu trước đây, tòa án chỉ
mới tạo điều kiện cho các bên tham gia tố
tụng thỏa thuận, hòa giải thì hiện nay, tòa án
là chủ thể bắt buộc của trình tự tiến hành đối
thoại giữa các đương sự với nhau nhằm bảo
đảm sự bình đẳng giữa các bên đương sự.
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Mặt khác, Luật Tố tụng hành chính năm
2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) cũng quy
định nguyên tắc của đối thoại như sau:

(1) Bảo đảm công khai, dân chủ, tôn
trọng ý kiến của đương sự;

(2) Không được ép buộc các đương sự
thực hiện việc giải quyết vụ án hành chính
trái với ý chí của họ; 

(3) Nội dung đối thoại, kết quả đối thoại
hình thành giữa các đương sự không trái
pháp luật, trái đạo đức xã hội. Trên cơ sở các
nguyên tắc của đối thoại, sự bình đẳng trong
việc công khai các chứng cứ, công khai các
hoạt động công vụ liên quan đến giải quyết
tranh chấp khá rõ nét. Các đương sự thực
hiện dân chủ trong mọi cuộc giao tiếp, mọi
hoạt động khi đối thoại với nhau, đặc biệt,
các đương sự phải tôn trọng ý kiến của nhau. 

Bên cạnh đó, phiên họp đối thoại hình
thành và được pháp luật tố tụng hành
chính quy định tại Điều 140 Luật Tố tụng
hành chính năm 2015 ( sửa đổi, bổ sung
năm 2019):

(1) Thông báo về phiên họp về kiểm tra,
giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và
đối thoại; 

(2) Thẩm phán xác định nội dung
phiên họp và địa điểm tiến hành phiên
họp đối thoại;

(3) Khai mạc phiên họp đối thoại; 
(4) Thẩm phán phổ biến quyền đối thoại

của đương sự; 
(5) Thẩm phán điều khiển phiên đối

thoại theo thứ tự yêu cầu các bên đương sự
trình bày ý kiến của mình theo nội dung đối
thoại của thẩm phán;

(6) Thẩm phán có thể phân tích, viện
dẫn văn bản quy phạm pháp luật để giúp
các đương sự nhận thức đúng đắn bản chất
của tranh chấp hành chính; văn bản quy
phạm pháp luật để tự các đương sự lựa chọn
phương án tối ưu và thống nhất có thể; 

(7) Thẩm phán xác định các vấn đề được
đương sự thống nhất; các vấn đề đương sự
chưa thống nhất với nhau; 

(8) Thư ký đọc biên bản cho các chủ
thể tham gia phiên họp đối thoại nghe và
bảo đảm đầy đủ các chữ ký theo quy định
pháp luật;

(9) Xử lý kết quả đối thoại.
Như vậy, thông qua các quy định về đối

thoại giữa các đương sự trong vụ án hành
chính, có thể thấy, việc xây dựng nguyên tắc
bình đẳng trong tố tụng hành chính là phù
hợp với xu hướng chung trong tiến trình cải
cách tư pháp, đồng thời nguyên tắc này còn
là động lực, là điểm đến của một nền tư
pháp minh bạch, một nền tư pháp của Nhân
dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

3. Giải pháp hoàn thiện quy định pháp
luật về đối thoại trong tố tụng hành chính

Một là, cần mở rộng hơn nữa các trường
hợp tiến hành đối thoại, vì đối thoại giúp
bảo đảm ổn định về chính trị; bảo đảm công
khai dân chủ. Mặt khác, việc gặp gỡ, trao đổi
thông tin sự việc của các bên đương sự sẽ
tìm ra được giải pháp chung, đồng thuận. 

Hai là, cần quy định đối thoại là bắt buộc
ở giai đoạn xét xử phúc thẩm thay vì quy
định “có thể” như pháp luật tố tụng hiện
hành. Đối thoại trong giai đoạn xét xử phúc
thẩm sẽ giúp cho Thẩm phán được phân
công giải quyết vụ việc nắm rõ hơn yêu cầu
của các bên cũng như tình tiết của vụ việc,
đồng thời, các bên cũng có quyền trình bày
các tài liệu, chứng cứ chứng minh cho quan
điểm của mình về vụ việc và đưa ra hướng
giải quyết vụ việc sau khi đã có bản án của
Tòa án cấp sơ thẩm. Từ đó, đối thoại tạo cơ
hội cho các bên có thể đưa ra một thỏa
thuận chung nhằm giải quyết vụ án đúng
quy định pháp luật mà không cần phải tiến
hành đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm. 

Ba là, cần quy định theo hướng mở rộng
các phương thức tổ chức đối thoại (đối thoại



trực tiếp, đối thoại online; qua thư điện tử)
để tìm sự đồng thuận nhanh hơn, tích kiệm
thời gian hơn.

Bốn là, hiện nay pháp luật tố tụng hành
chính mới chỉ quy định một cách cụ thể các
vấn đề cơ bản về thủ tục đối thoại trong giai
đoạn chuẩn bị xét xử, trong khi đó, đối với
trường hợp các bên đương sự tự đối thoại
trong giai đoạn xét xử hay đối thoại tại
phiên tòa theo thủ tục rút gọn thì pháp luật
vẫn chưa có quy định hay cũng không dẫn
chiếu tới những quy định về đối thoại trong
giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm. Điều này
dẫn tới tình trạng áp dụng pháp luật không
đồng bộ hoặc không áp dụng pháp luật
trong trường hợp này với lý do không có cơ
sở pháp lý. Vì vậy, cần phải bổ sung những
quy định về những vấn đề như nguyên tắc
tiến hành đối thoại, quy trình đối thoại hay
xử lý kết quả đối thoại trong hai trường hợp
trên, sớm ban hành văn bản hướng dẫn
nhằm bảo đảm hoạt động đối thoại trên
thực tế được thực hiện một cách đồng bộ và
hiệu quả.

Năm là, cần đa dạng hóa hình thức,
phương thức đối thoại. Trong giai đoạn mới
hiện nay, khi mà công nghệ thông tin phát
triển vượt bậc thì đối thoại cũng có thể được
tổ chức dưới các hình thức khác, như: email,
mạng xã hội (facebook, zalo, telegram,
instagram), các trang web trực tuyến. Việc đa
dạng hóa các hình thức đối thoại thực sự là
một trong những yếu tố quan trọng trong
việc đổi mới hoạt động đối thoại, nhằm giúp
các bên giải quyết các vụ việc hiệu quả nhất
và đỡ tốn kém nhất.

Sáu là, cần mở các lớp tập huấn về kỹ
năng đối thoại trong giải quyết khiếu nại,
giải quyết vụ án hành chính trong nhiều
lĩnh vực pháp luật cụ thể, đồng thời, tích
cực tuyên truyền, phổ biến về ý nghĩa vai trò
của hoạt động đối thoại trên các phương

tiện thông tin đại chúng. Đa dạng hóa các
hình thức truyền thông pháp luật để thu hút
sự chú ý, quan tâm của mọi tầng lớp Nhân
dân và của cán bộ, công chức. Xây dựng đội
ngũ báo cáo viên pháp luật từ những người
làm thực tiễn của từng ngành để có thể
thường xuyên tổ chức tập huấn về pháp luật
có liên quan đến hoạt động đối thoại và cập
nhật, phổ biến văn bản pháp luật mới có
liên quan.

Bảy là, cần bổ sung thêm cơ chế kiểm tra,
giám sát trong việc tổ chức đối thoại, bởi vì,
việc bản án sơ thẩm không dựa trên kết quả
đối thoại có thể bị kháng cáo, nghị theo quy
định của pháp luật. Xác định cụ thể các
quyền và nghĩa vụ pháp lý của các chủ thể
tham gia đối thoại trong giải quyết tranh
chấp hành chính, đồng thời quy định rõ
những biện pháp xử lý đối với những trường
hợp vi phạm pháp luật về đối thoại trong
giải quyết tranh chấp hành chính. Thực hiện
thống kê, báo cáo về hoạt động đối thoại
trong quy trình giải quyết vụ án hành chính
trong phạm vi từng Tòa án nhân dân các cấp
trong toàn quốc nhằm tạo điều kiện để tổng
kết, rút kinh nghiệm và nghiên cứu đưa ra
những giải pháp hợp lý trong việc tổ chức và
tiến hành đối thoạir  

Tài liệu tham khảo:
1. Hiến pháp năm 2013. 
2. Luật Tố tụng hành chính năm 2015.
3. Luật Tố tụng hành chính năm 2015 sửa

đổi 2019.
4. Lê Việt Sơn, Vũ Minh Thúy. Thủ tục đối

thoại theo Luật Tố tụng hành chính năm 2015.
Tạp chí Kiểm sát, 2016, số 8, 39.

5. Nguyễn Thị Thủy. Bảo đảm công bằng
trong xét xử vụ án hành chính. Đề tài khoa học
cấp trường, Trường Đại học Luật, 2019.

6.  Thực trạng quy định pháp luật về đối thoại
trong giải quyết vụ án hành chính và một số kiến
nghị sửa đổi, bổ sung. https://hpu.vn, truy cập
ngày 29/3/2024.

43

Nghiên cứu - Trao đổi

Tạp chí Quản lý nhà nước - Số 339 (4/2024)


